
LAB_101 - Nhà H

STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Nguyễn Thị Thanh Nhàn 25/09/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Đỗ Thị Chi 10/02/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Chế Hoài Phương 04/02/1984 Quảng Ngãi Nam Kinh

4 Nguyễn Thị Thanh Nhiễu 04/08/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Kiều Thị Thu Thảo 20/12/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

6 Quảng Thị Ngọc Trâm 01/11/1997 Quảng Ngãi Nữ Kinh

7 Võ Thị Bé Chi 20/04/1973 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Lê Thị Mận 21/02/1978 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Nguyễn Phúc Lộc 20/10/1978 Quảng Ngãi Nam Kinh

10 Nguyễn Thị Hồng Diễm 08/11/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

11 Phạm Thị Khuyên 18/12/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

12 Trần Thị Thùy Dung 15/06/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Lê Thị Thu Thanh 28/08/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Ngô Hoàng Oanh 18/12/2005 Quảng Nam Nữ Kinh

15 Lê Thị Bích Tiên 17/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Nguyễn Ngọc Ánh Tú 07/09/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

17 Nguyễn Thị Thanh Trúc 15/09/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Phạm Thị Thanh Thuyền 01/06/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Ngô Thùy Linh 19/08/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

20 Võ Văn An 23/01/1969 Quảng Ngãi Nam Kinh

21 Nguyễn Vũ Quốc Huy 29/06/2003 Bình Định Nam Kinh

22 Lê Văn Niên 20/10/1972 Quảng Ngãi Nam Kinh

23 Hồ Trọng Phú 15/05/1970 Quảng Ngãi Nam Co

24 Trần Nguyễn Minh Hưng 27/04/1994 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Phạm Thị Lan 15/05/2004 Quảng Ngãi Nữ H're

26 Nguyễn Tú Uyên 17/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

28 Đinh Thảo Ly 22/06/2002 Quảng Ngãi Nữ H're

29 Phạm Thị Thuỷ 20/10/1998 Quảng Ngãi Nữ H're

30 Dương Lê Thanh Hiển 04/08/1987 Quảng Ngãi Nam Kinh

31 Nguyễn Thị Thuý Vy 11/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Trần Thị Thy Thy 21/03/1984 Quảng Ngãi Nữ Kinh

33 Phạm Thị Mỹ Huyền 01/01/1995 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Dương Thanh Thanh 18/11/2004 Đăk Lăk Nữ Kinh

35 Nguyễn Thi Y Băng 10/11/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Phạm Thị Lệ Xuân 25/01/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

37 Trần Việt Hà 04/12/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Huỳnh Thị Thanh Trúc 12/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Trần Tuyết Nhi 13/07/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40 Đinh Văn Hải 01/02/1995 Quảng Ngãi Nam Kdong
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STT Ngày sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Ghi chú

1 Phạm Thị Thu Hoà 14/11/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

2 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 05/06/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

3 Võ Việt Quyên 02/06/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

4 Nguyễn Thị Thanh Thuý 15/04/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

5 Phạm Thị Hậu 26/06/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

6 Nguyễn Tấn Dũng 08/12/2003 Quảng Ngãi Nam Kinh

7 Nguyễn Thị Tuyết Lan 14/01/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

8 Đoàn Ngọc Diệu My 11/07/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh

9 Đỗ Phương Thảo 23/10/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

10 Tống Nguyễn Gia Hưng 10/01/2004 Quảng Ngãi Nam Kinh

11 Huỳnh Ngọc Thanh 03/03/1993 Quảng Ngãi Nam Kinh

12 Kiều Thị Thúy Hà 27/08/1987 Quảng Ngãi Nữ Kinh

13 Phạm Thị Lệ Xuân 15/01/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

14 Hoàng Thị Thanh Xuân 11/04/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

15 Nguyễn Hoàng Đỗ Quyên 22/10/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

16 Hồ Thị Dy Tư 23/11/2004 Quảng Ngãi Nữ Co

17 Ngô Thị Mỹ Hoanh 12/06/2004 Quảng Ngãi Nữ Kinh

18 Đinh Thị Minh Hải 26/11/1985 Quảng Ngãi Nữ Kinh

19 Huỳnh Văn Hậu 25/08/1991 Quảng Ngãi Nam Kinh

20 Đinh Thị Xay 14/07/1997 Quảng Ngãi Nữ Kdong

21 Võ Thị Châu Giang 29/05/2006 Quảng Ngãi Nữ Kinh

22 Trương Thị Minh Tiên 13/12/1974 Quảng Ngãi Nữ Kinh

23 Ngô Thị Phương Thảo 03/03/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

24 Phan Văn Nam 14/06/1986 Quảng Ngãi Nam Kinh

25 Lê Thị Thuý Ngân 14/02/1990 Quảng Ngãi Nữ Kinh

26 Võ Thị Ái Nhi 03/02/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh

27 Phạm Thị Hằng 26/04/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

28 Đinh Thị Tiếu 16/02/2003 Quảng Ngãi Nữ H're

29 Võ Thị Thu Hương 03/05/2003 Quảng Ngãi Nữ Kinh

30 Hoàng Thanh Thảo 11/10/2005 Thanh Hoá Nữ Kinh

31 Huỳnh Thị Mỹ Khiêm 20/03/2005 Quảng Ngãi Nữ Kinh

32 Đinh Văn Bảo 08/01/2005 Quảng Ngãi Nam Kdong

33 Hà Thị Trang 29/04/1986 Quảng Ngãi Nữ Kinh

34 Phạm Thị Tiến 02/02/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

35 Nguyễn Thị Tuyên 10/09/1994 Quảng Ngãi Nữ Kinh

36 Võ Thị Thanh Ngân 20/02/1996 Khánh Hoà Nữ Kinh

37 Lý Thị Tuyết Lên 25/04/1996 Quảng Ngãi Nữ Kinh

38 Trương Thị Đan Trang 12/03/1979 Quảng Ngãi Nữ Kinh

39 Lộ Thị Ngọc Trà 19/08/1989 Quảng Ngãi Nữ Kinh

40
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